
             ỦY BAN NHÂN DÂN
            PHƯỜNG NGỌC HÀ

         Số:           /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Ngọc Hà, ngày        tháng      năm 2026

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo

 trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 
trên địa bàn Thành phố năm 2026; Kế hoạch số 41/KH-CNTS&TY ngày 
16/3/2026 của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội về việc tiêm 
phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1 
năm 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/01/2026 của UBND 
phường về Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa 
bàn phường Ngọc Hà năm 2026; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 11/3/2026 
của UBND phường về Kế hoạch xây dựng Vùng an toàn dịch bệnh động vật đối 
với bệnh Dại trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Để chủ động phòng, chống bệnh Dại, UBND phường Ngọc Hà ban hành 
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên địa bàn phường 
Ngọc Hà năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó, 

mèo; góp phần ngăn chặn và khống chế có hiệu quả bệnh Dại, đảm bảo an toàn 
dịch bệnh, an sinh xã hội trên địa bàn phường Ngọc Hà và tiến tới xây dựng 
phường Ngọc Hà là Vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ vật nuôi và cộng đồng về công tác 
tiêm phòng; chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại kinh tế.                                      

2. Yêu cầu
- Tổ chức, triển khai đồng bộ, đảm bảo việc tiêm vắc phòng bệnh dại cho 

đàn chó, mèo phải đạt 90% tổng đàn trở lên, đồng thời phải đạt 100% số chó, 
mèo thuộc diện tiêm theo Luật Thú y và Luật Chăn nuôi; đồng thời phải đạt hiệu 
giá kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng từ 70% trở lên theo theo Thông tư 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Vắc xin được quản lý, bảo quản và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, 
hiệu quả; vỏ lọ sau sử dụng phải thu hồi, nghiệm thu và tiêu hủy theo quy định. 
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- Chỉ tiêm phòng cho vật nuôi khỏe mạnh; thực hiện giám sát sau tiêm, 
lập danh sách và ghi chép đầy đủ theo mẫu quy định. 

- Các tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo phải chấp hành nghiêm Luật Thú y, 
Luật Chăn nuôi, các văn bản quy định về phòng, chống dịch và hướng dẫn kỹ 
thuật của cơ quan chuyên môn thú y, nhà sản xuất vắc xin.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
1. Đối tượng tiêm phòng bệnh Dại
Đối tượng tiêm phòng bệnh Dại là chó, mèo khỏe mạnh từ 03 tháng tuổi 

trở lên; không tiêm phòng cho chó mèo đang mang thai.
2. Thời gian tiêm phòng:
- Tiêm phòng đại trà: Từ tháng 4 - tháng 5/2026
- Tiêm phòng bổ sung hàng tháng: Đối với chó, mèo chưa được tiêm 

phòng tại đợt đại trà và số chó, mèo nuôi mới đến tuổi tiêm phòng, hộ gia đình 
chủ động tiêm hoặc liên hệ với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị để được hướng 
dẫn tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh Dại. Số điện thoại liên hệ: 
0876124984 (ông Bùi Nguyễn Ngọc Dương).

3. Phương thức thực hiện
Thực hiện tiêm đại trà vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo tại các 

địa điểm tiêm tập trung do UBND phường bố trí; bố trí địa điểm tiêm thuận tiện, 
hợp lý để đem lại hiệu quả cao nhất. Không bố trí dàn trải các điểm tiêm; nếu 
các điểm tiêm có số lượng chó, mèo ít (dưới 30 con/điểm) thì bố trí luân chuyển 
tiêm theo giờ tại từng điểm tiêm để tiêm hết số chó mèo trong diện tiêm trên địa 
bàn. Ngoài đợt tiêm phòng đại trà, hàng tháng tổ chức tiêm bổ sung vắc xin 
phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi mới đến tuổi tiêm phòng theo quy định 
để tạo miễn dịch khép kín về bệnh Dại.

       III. KINH PHÍ TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG
1. Kinh phí do tổ chức, hộ dân nuôi chó, mèo chi trả
Các tổ chức, hộ dân nuôi chó, mèo phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ 

chi phí (tiền mua vắc xin, vật tư, nhân công kỹ thuật,…) phục vụ cho việc tiêm 
vắc xin cho vật nuôi theo đúng quy định.

2. Kinh phí do ngân sách Nhà nước
- Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, in tờ rơi, pano, áp phíc, giấy chứng 

nhận tiêm phòng.
- Kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, ghi chép sổ sách 

và vệ sinh tiêu độc trước và sau khi tiêm phòng và các công việc khác liên quan 
cho các lực lượng tham gia phối hợp tại các điểm tiêm phòng.

- Kinh phí tiêu hủy vỏ lọ vắc xin sau tiêm phòng.



3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế, Hạ tâng và Đô thị
- Chủ động phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 triển khai 

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường 
đảm bảo kết quả cao nhất theo quy định của Luật Thú y và Luật Chăn nuôi. 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư tiêm phòng, băng rôn, tài liệu tuyên 
truyền; bố trí cơ sở vật chất (như kho lạnh, tủ bảo quản,….) để bảo quản vắc xin 
đảm bảo yêu cầu theo quy định; nhân lực tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm trong 
quá trình thực hiện tiêm phòng.

- Căn cứ vào báo giá vắc xin, vật tư, hóa chất dụng cụ tiêm, kinh phí thuê 
nhân công tiêm... thông báo cho người dân biết giá thu phí tiêm vắc xin phòng 
bệnh Dại theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại động vật đối với vật nuôi đã 
được tiêm phòng (theo Phụ lục II của thông tư 09/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của bộ Nông nghiệp và Môi trường).

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi, quản lý vỏ lọ sau khi sử dụng; thực hiện 
tiêu hủy đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân 
cố tình không chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo 
quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Nghị 
định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

- Tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo báo 
cáo UBND phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, Thủy 
sản và Thú y Hà Nội theo đúng quy định.

- Bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung trong công tác tiêm vắc xin 
phòng bệnh cho đàn chó, mèo theo quy định.

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2
- Phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu các văn bản 

chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng và xây dựng 
Vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại trên địa bàn phường.

- Đề xuất địa điểm tiêm phòng cho đàn chó mèo trên địa bàn phường, đảm 
bảo an toàn, thuận lợi cho công tác tiêm phòng. 

- Cập nhật danh sách đàn chó chó mèo trên địa bàn phường, gửi danh sách 
và địa điểm tiêm phòng về phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trước ngày 
10/4/2026.

- Hướng dẫn, giám sát về chuyên môn trong việc thực hiện tiêm phòng 
cho đàn chó mèo theo quy định. 

- Cung cấp bài tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng chống 
cho UBND phường.
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- Phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức các lớp tập huấn 
tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh Dại cho cán bộ y tế, tổ trưởng tổ dân 
phố, các đơn vị liên quan và các chủ hộ nuôi chó, mèo.

- Phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện công tác tiêm phòng có hiệu quả.

- Phối hợp với Trạm Y tế phường tuyên truyền tập huấn về công tác 
phòng chống bệnh Dại trên người và động vật.

- Cập nhật số liệu kết quả tiêm phòng báo cáo Chi cục Chăn nuôi, Thủy 
sản và Thú y Hà Nội theo quy định.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
Tuyên truyền trên Website phường, phường/tổ dân phố về mục đích, ý 

nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo; kế hoạch tổ chức 
thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại của phường (nêu rõ thời gian, địa điểm 
của từng Tổ dân phố, giá tiêm phòng) và mức độ xử phạt vi phạm hành chính 
khi chủ vật nuôi không thực hiện tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo nhân dân 
biết và nghiêm túc thực hiện.

4. Trạm Y tế phường
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2, các đơn vị có liên 

quan thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dại; Hướng dẫn tuyên truyền 
trên hệ thống truyền thanh về cách xử lý vết thương, tiêm vắc xin điều trị kịp 
thời khi bị chó, mèo cắn để nhân dân biết và thực hiện.

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia trực để xử lý các trường hợp khi có 
tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn 
chó mèo trên địa bàn phường. 

5. Công an phường 
Chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền vận 

động các hộ gia đình trong tổ tham gia chấp hành nghiêm túc việc tiêm vắc xin 
phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo; phối hợp liên ngành phường xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các trường hợp cố tình không chấp hành việc tiêm phòng bắt 
buộc đối với đàn chó, mèo theo quy định của pháp luật.

6. Các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố
- Phối hợp các ban ngành, đoàn thể liên quan trong quá trình rà soát thống 

kê và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó mèo theo Kế hoạch. 
- Đôn đốc các tổ chức, hộ dân có nuôi chó mèo thực hiện tiêm phòng đẩy 

đủ; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định trong việc 
phòng, chống bệnh Dại, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền người dân không nuôi 
chó thả rông gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.



5

7. Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể chính trị phường
Theo chức năng thẩm quyền đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

chính trị của phường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác 
tiêm phòng cho đàn chó mèo theo đúng kế hoạch đề ra.

8. Các cơ sở phòng khám hành nghề dịch vụ thú y trên địa bàn phường
Phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, các đơn vị có liên quan 

thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dại; tham gia công tác tiêm vắc xin 
phòng bệnh Dại cho chó mèo trên địa bàn phường theo Kế hoạch đề ra.

Trên đây Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên 
địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026. UBND phường yêu cầu phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 
dung được giao, trong quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo UBND phường 
(qua phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
-Sở NN và MT Hà Nội;              
- TT Đảng ủy phường,                 
-TTHĐND phường;                     
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
- Chi cục CN,TS & TY Hà Nội;
- Phòng KTHT&ĐT, Phòng VH-XH, Trạm Y tế, 
CA phường, UBMTTQ và các đoàn thể chính 
trị phường;

- Trạm CN&TY KV2; Trung tâm VH-TT&TT
-Tổ trưởng tổ dân phố;
- Các cơ sở phòng khám hành nghề DV thú y;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Thanh
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